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1. Đối Tượng của Tài Liệu
1.1. Nghiệp Vụ [Production Order] trong môi trường Hệ Thống SAP B1 là nghiệp vụ được dùng để thực

hiện việc lập lệnh sản xuất đối với một sản phẩm có mối quan hệ với một (nhiều) sản phẩm khác trong hoạt
động sản xuất của Doanh nghiệp. Các lệnh sản xuất này được phân loại theo 03 hình thức sau:

- Lệnh sản xuất với phân loại là “Type: Standard” (sau đây được gọi tắt là “Lệnh sản xuất tiêu chuẩn”)
được dùng trong trường hợp lập lệnh sản xuất phổ thông khi Doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng một (nhiều)
sản phẩm thành phần để cấu tạo nên một sản phẩm thành phẩm khác theo quy ước;

- Lệnh sản xuất với phân loại là “Type: Special” (sau đây được gọi tắt là “Lệnh sản xuất đặc biệt”) được
dùng trong trường hợp lập lệnh sản xuất đặc biệt khi Doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng một (nhiều) sản phẩm
thành phần để cải tạo/sửa chữa một sản phẩm khác đã tồn tại trước đó. Điểm đặc trưng của loại hình sản
xuất này là sản phẩm được phát lệnh không yêu cầu phải được khai báo Danh mục vật tư sản xuất tiêu
chuẩn (“BoMs”) trước đó và danh mục sản phẩm được dùng để sản xuất tại Nghiệp Vụ [Production
Order] có thể bao gồm cả chính sản phẩm được phát lệnh.

- Lệnh sản xuất với phân loại là “Type: Disassembly” (sau đây được gọi tắt là “Lệnh sản xuất phân rã”)
được dùng trong trường hợp lập lệnh sản xuất phân rã khi Doanh nghiệp có nhu cầu phân rã một sản
phẩm/thành phẩm cụ thể (sau đây gọi tắt là “sản phẩm bị phân rã”) để thu hồi về một (nhiều) sản phẩm thành
phần khác (sau đây gọi tắt là “sản phẩm được thu hồi”) có liên quan.

1.2. Nghiệp Vụ [Production Order] có thể được truy cập, trong môi trường làm việc SAP B1, theo các bước
thực hiện, như sau:

- Phương pháp “Click Chọn”: Main Menu → Modules [Production] → [Production Order]
- Phương pháp “Tổ hợp phím tắt”: Alt + M → D → P
- Phương pháp “Truy vấn bằng lệnh”: Ctrl + F3 → gõ “Production Order”

2. Mục Tiêu của Tài Liệu
Tài liệu này được lập với mục đích hướng dẫn người dùng SAP B1 sử dụng Nghiệp Vụ [Production Order]

để thực hiện việc phân rã một sản phẩm/thành phẩm nhằm mục đích thu hồi nhập kho một (nhiều) sản phẩm
thành phần khác có liên quan trong hoạt động sản xuất.

--- Tài liệu này thuộc bản quyền sở hữu của CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA BÌNH ---
--- Nghiêm cấm sao chép và sử dụng ngoài phạm vi công việc của Công ty và các Đơn Vị Thành Viên dưới mọi hình thức ---



3. Tình Huống Sự Kiện
3.1. Kịch bản Sự kiện
- Công ty KBI TEST hiện có tồn tại sản phẩm với những thông tin, như sau:

-- Mã Sản Phẩm: 01000000000002387500
-- Tên Sản Phẩm: Dàn xới TEST 20221206
-- Sản phẩm này được khai báo là thành phẩm sản xuất với Danh mục vật tư sản xuất tiêu chuẩn

(“BoMs”) bao gồm: 140 sản phẩm vật tư khác nhau có sử dụng 2 nguồn lực sản xuất và được thực hiện qua 2
giai đoạn công việc.

-- Sản phẩm này được quản lý theo chế độ Bình quân gia quyền di động giá vốn (“Moving Average”);
và giá trị hiện hành của sản phẩm, là: 38.563.511,22 VND

- Nay, Công ty cần thực hiện phân rã sản phẩm (như trên) để thu hồi các sản phẩm/vật tư thành phần
tương ứng nhằm mục đích phục vụ cho hoạt động khác có liên quan.

3.2. Yêu cầu/Vấn đề sử dụng SAP B1 cần giải quyết
Người dùng SAP B1 cần được hướng dẫn cách thức thực hiện thao tác phân rã sản phẩm bằng Nghiệp

Vụ [Production Order] đối với sản phẩm bị phân rã là sản phẩm có Mã Sản Phẩm “01000000000002387500”
để nhận kho về các sản phẩm được thu hồi cần thiết theo nhu cầu của Công ty, đảm bảo đúng theo theo cơ
chế vận hành của Hệ Thống SAP B1.

4. Hướng Dẫn Xử Lý
Người dùng SAP B1 được hướng dẫn xử lý tình huống (như trên) theo các bước thao tác, như sau:
Bước 1. Truy cập vào Nghiệp Vụ [Production Order]: chọn “Type” = “Disassembly” → xác định “Product

No.” = Mã Sản Phẩm cần phân rã → xác định ngày thực hiện, ngày hoàn tất của lệnh sản xuất.

Ngay sau khi xác định được “Product No.” thì Danh mục vật tư sản xuất sẽ tự động được hệ thống phát
sinh tại Bảng phụ [Components] của Nghiệp Vụ [Production Order]. Cơ sở của việc phát sinh tự động này căn
cứ theo đúng Danh mục vật tư sản xuất tiêu chuẩn (“BoMs”) hiện hành mà Doanh nghiệp đã khai báo trước
đó đối với thành phẩm có Mã Sản Phẩm = “Product No.”

Lưu ý: Với Lệnh sản xuất phân rã thì Hệ Thống SAP B1 không cho phép ghi nhận sự tham gia của Nguồn
lực sản xuất (“Resource Master Data”) trong hoạt động này.

--- Tài liệu này thuộc bản quyền sở hữu của CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA BÌNH ---
--- Nghiêm cấm sao chép và sử dụng ngoài phạm vi công việc của Công ty và các Đơn Vị Thành Viên dưới mọi hình thức ---



Bước 2. Tiến hành kiểm tra và xác định chính xác và đầy đủ các Mã Sản Phẩm được phát sinh tại Bảng
phụ [Components] của Nghiệp Vụ [Production Order]. Danh mục này được hiểu là danh sách sản phẩm được
thu hồi mà Doanh nghiệp sẽ nhận lại được khi thực hiện phân rã sản phẩm được khai báo tại “Product No.”.
Sau khi đã kiểm tra hoàn tất thông tin, người dùng SAP B1 được yêu cầu xác định các trường thông tin, như
sau:

- i. Số lượng sản phẩm bị phân rã tại trường “Planned Quantity”;
- ii. Kho hàng chứa sản phẩm bị phân tã tại trường “Warehouse” và kho hàng nhận lại sản phẩm/vật tư

thành phần thu hồi tại trường “Warehouse” - Bảng phụ [Components]

Trường hợp người dùng SAP B1 muốn khai báo việc nhận thêm hoặc/và nhận bớt một (nhiều) sản phẩm
được thu hồi khác với danh sách tự động phát sinh của Hệ Thống SAP B1 tại Bảng phụ [Components], thì có
thể thực điều chỉnh thủ công từng dòng thông tin bằng thao tác:

- Click chuột phải → chọn “Delete Row” vào dòng thông tin chứa sản phẩm mà người dùng không muốn
nhận về từ hoạt động phân rã;

- Click chuột phải → chọn “Add Row” và khai báo Mã Sản Phẩm tương ứng với sản phẩm mà người dùng
muốn nhận thêm từ hoạt động phân rã;

Lưu ý: Việc nhận thêm hoặc/và nhận bớt một (nhiều) sản phẩm được thu hồi khác với danh sách tự động
phát sinh của Hệ Thống SAP B1 tại Bảng phụ [Components] bắt buộc người dùng phải xác định hoàn tất
trước khi thực hiện khởi tạo (“Add”) Nghiệp Vụ [Production Order].

--- Tài liệu này thuộc bản quyền sở hữu của CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA BÌNH ---
--- Nghiêm cấm sao chép và sử dụng ngoài phạm vi công việc của Công ty và các Đơn Vị Thành Viên dưới mọi hình thức ---



Bước 3. Xác định chế độ cấp phát sản phẩm trong quá trình sản xuất tại trường “Issue Method” - Bảng
phụ [Components]

Lưu ý: Việc xác định chế độ cấp phát sản phẩm tại trường “Issue Method” - Bảng phụ [Components] là
thao tác trọng yếu bắt buộc người dùng SAP B1 phải xác định trước khi khởi tạo (“Add”) Nghiệp Vụ
[Production Order]. Theo đó,

- Nếu chế độ cấp phát sản phẩm của một dòng thông tin được xác định là “Backflush” thì sản phẩm được
thu hồi tương với Mã Sản Phẩm của dòng thông tin đó sẽ có số lượng tuân thủ hoàn toàn theo danh mục phát
sinh tự động từ Hệ Thống SAP B1, hoặc là 1 nếu dòng thông tin đó được người dùng thêm vào thủ công (như
tại Bước 2), nếu có.

- Nếu chế độ cấp phát sản phẩm của một dòng thông tin được xác định là “Manual” thì sản phẩm được
thu hồi tương ứng với Mã Sản Phẩm của dòng thông tin đó sẽ có thể được người dùng xác định thủ công theo
thực tế phát sinh thông qua Nghiệp vụ [Receipt from Production] liền kề sau đó.

Đối với quy định điển hình tại SAP B1 [HBG], người dùng SAP B1 được yêu cầu phải xác định chế độ cấp
phát sản phẩm là “Manual” trong mọi tình huống đối với mọi dòng thông tin sản phẩm tại Bảng phụ
[Components] trước khi khởi tạo (“Add”) Nghiệp Vụ [Production Order]

--- Tài liệu này thuộc bản quyền sở hữu của CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA BÌNH ---
--- Nghiêm cấm sao chép và sử dụng ngoài phạm vi công việc của Công ty và các Đơn Vị Thành Viên dưới mọi hình thức ---



Bước 4. Khởi tạo Nghiệp Vụ [Production Order]: chọn nút “Add”

Bước 5. Phát lệnh sản xuất vừa khởi tạo vào thời điểm thực tế phát sinh hoạt động phân rã sản phẩm: tìm
kiếm lại Nghiệp Vụ [Production Order] cần thao tác → chọn “Status” = “Released” → chọn nút ‘Update”

--- Tài liệu này thuộc bản quyền sở hữu của CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA BÌNH ---
--- Nghiêm cấm sao chép và sử dụng ngoài phạm vi công việc của Công ty và các Đơn Vị Thành Viên dưới mọi hình thức ---



Bước 6. Thực hiện Nghiệp Vụ [Receipt from Production] kế thừa từ Nghiệp Vụ [Production Order] cần
thao tác để ghi nhận việc nhập kho sản phẩm được thu hồi từ hoạt động phân rã: tìm kiếm lại Nghiệp Vụ
[Production Order] cần thao tác → click “chuột phải” vào màn hình Nghiệp Vụ [Production Order] → chọn
“Receipt Components”

Bước 7. Tại hộp thoại của Nghiệp Vụ [Receipt from Production] liền kề, người dùng SAP B1 được yêu cầu
xác định chính xác và đầy đủ thông tin về Mã Sản Phẩm - Số Lượng - Mã Kho của những sản phẩm được thu
hồi theo thực tế phát sinh từ hoạt động phân rã, trước khi khởi tạo (“Add”) Nghiệp Vụ [Receipt from
Production]

Lưu ý: Người dùng SAP B1 có thể liên hệ sự hỗ trợ đối với nhân sự phù hợp để kiểm tra Bút Toán nháp
trước khi chính thức khởi tạo (“Add”) Nghiệp Vụ [Receipt from Production]

--- Tài liệu này thuộc bản quyền sở hữu của CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA BÌNH ---
--- Nghiêm cấm sao chép và sử dụng ngoài phạm vi công việc của Công ty và các Đơn Vị Thành Viên dưới mọi hình thức ---



Bước 8. Thực hiện Nghiệp vụ [Issue for Production] kế thừa từ Nghiệp vụ [Production Order] cần thao tác
để ghi nhận việc xuất rã sản phẩm bị phân rã: tìm kiếm lại Nghiệp Vụ [Production Order] cần thao tác → click
“chuột phải” vào màn hình Nghiệp Vụ [Production Order] → chọn “Report Completion”

Bước 9. Tại hộp thoại của Nghiệp Vụ [Issue for Production] liền kề, người dùng SAP B1 được yêu cầu xác
định chính xác và đầy đủ thông tin về Mã Sản Phẩm - Số Lượng - Mã Kho của sản phẩm bị phân rã theo thực
tế phát sinh từ hoạt động phân rã, trước khi khởi tạo (“Add”) Nghiệp Vụ [Issue for Production]

Lưu ý: Người dùng SAP B1 có thể liên hệ sự hỗ trợ với nhân sự phù hợp để kiểm tra Bút Toán nháp trước
khi chính thức khởi tạo (“Add”) Nghiệp vụ [Issue for Production].

--- Tài liệu này thuộc bản quyền sở hữu của CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA BÌNH ---
--- Nghiêm cấm sao chép và sử dụng ngoài phạm vi công việc của Công ty và các Đơn Vị Thành Viên dưới mọi hình thức ---



Bước 10. Kiểm tra toàn bộ hoạt động phân rã sản phẩm và đóng lệnh sản xuất: tìm kiếm lại Nghiệp vụ
[Production Order] cần thao tác → chọn “Status” = “Closed”; chọn nút “Update” để hoàn tất toàn chuỗi thao tác

5. Vấn Đề Điển Hình
5.1. Vấn đề về xác định giá trị sản phẩm
Đối với lệnh sản xuất phân rã mà các đối tượng sản phẩm của nó được áp dụng chế độ giá vốn bình quân

gia quyền di động, thì
- Giá trị của sản phẩm bị phân rã được Hệ Thống SAP B1 xác định chính là giá trị của sản phẩm đó tại

thời điểm thực hiện Nghiệp Vụ [Issue for Production]. Theo giả thuyết kịch bản, giá trị này = 1 (cái) x
38.563.511,22 VND = 38.563.511,22 VND. Chi tiết tham khảo tại Bút Toán dưới đây:

--- Tài liệu này thuộc bản quyền sở hữu của CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA BÌNH ---
--- Nghiêm cấm sao chép và sử dụng ngoài phạm vi công việc của Công ty và các Đơn Vị Thành Viên dưới mọi hình thức ---



- Giá trị của các sản phẩm được thu hồi được Hệ Thống SAP B1 xác định chính là giá trị của các sản
phẩm đó tại thời điểm thực hiện Nghiệp Vụ [Receipt from Production]. Cụ thể, biểu thức này như sau:

Giá trị sản phẩm được thu hồi = ”i-n”{b (cái) x a (giá trị của sản phẩm)}⅀
Trong đó:
b: Số lượng tương ứng với từng Mã Sản Phẩm được thu hồi
a: Giá trị tương ứng với từng Mã Sản Phẩm được thu hồi tại thời điểm thực hiện Nghiệp Vụ [Receipt from

Production]
Tổng giá trị của biểu thức sẽ chạy từ Mã Sản Phẩm đầu tiên (i=1) cho đến Mã Sản Phẩm cuối cùng (i=n)⅀

của Nghiệp Vụ [Receipt from Production]
Chi tiết tham khảo tại Bút Toán dưới đây:

Lưu ý: Nếu sản phẩm được thu hồi không có giá trị (“Item Cost” = 0) tại thời điểm hiện hành khi thực hiện
Nghiệp Vụ [Receipt from Production], thì việc thu hồi sản phẩm chỉ ghi nhận nhập kho số lượng và không ghi
nhận nhập kho giá trị của sản phẩm đó.

5.2. Vấn đề về giá trị chênh lệch được ghi nhận từ lệnh sản xuất phân rã
Việc thực hiện lệnh sản xuất phân rã sản phẩm thông thường sẽ làm phát sinh giá trị chênh lệch giữa sản

phẩm bị phân rã với các sản phẩm được thu hồi, bởi vì các nguyên nhân sau:
- Việc sản xuất ra thành phẩm (là sản phẩm bị phân rã) trước đó có sự ghi nhận/tham gia của Nguồn lực

sản xuất (“Resource Master Data”);
- Giá trị bình quân gia quyền di động của sản phẩm bị phân rã và các sản phẩm được thu hồi không phải

luôn luôn phù hợp liên tục lẫn nhau tại mọi thời điểm trước và sau khi thực hiện lệnh sản xuất phân rã;
- Trong một số trường hợp, việc phân rã sản phẩm không phải luôn nhận lại được tất cả (y nguyên) các

sản phẩm đã dùng để sản xuất nên thành phẩm (là sản phẩm bị phân rã) trước đó.
- Trong tình huống Doanh nghiệp thu mua lại sản phẩm cũ và thực hiện phân rã phế phẩm để tái sử dụng

một vài sản phẩm thành phần điển hình, sẽ làm phát sinh việc chỉ ghi nhận số lượng mà không ghi nhận giá trị
của sản phẩm được thu hồi, do các sản phẩm này chưa giao dịch (hoặc không có giá trị tồn kho) trước đó.

Để xác định được giá trị chênh lệch được ghi nhận, người dùng SAP B1 có thể tham khảo thông tin tại
trường “Variance Cost” - Bảng phụ [Summary] của Nghiệp Vụ [Production Order] cần thao tác.

--- Tài liệu này thuộc bản quyền sở hữu của CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA BÌNH ---
--- Nghiêm cấm sao chép và sử dụng ngoài phạm vi công việc của Công ty và các Đơn Vị Thành Viên dưới mọi hình thức ---



5.3. Vấn đề về Bút Toán tự phát của lệnh sản xuất phân rã
Từ sự kiện được nêu tại Điểm 5.2, Hệ Thống SAP B1 sẽ tự phát sinh một Bút Toán để điều chỉnh khoản

giá trị chênh lệch này ngay khi người dùng SAP B1 thực hiện đóng lệnh sản xuất. Chi tiết tham khảo tại Bút
Toán dưới đây:

--- Tài liệu này thuộc bản quyền sở hữu của CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA BÌNH ---
--- Nghiêm cấm sao chép và sử dụng ngoài phạm vi công việc của Công ty và các Đơn Vị Thành Viên dưới mọi hình thức ---



6. Khuyến Cáo và Chỉ Dẫn Sử Dụng
6.1. Nghiệp Vụ [Production Order] (bao gồm Nghiệp Vụ [Issue for Production] và [Receipt from Production]

được kế thừa) là nghiệp vụ SAP B1 chỉ được thực hiện bởi người dùng sở hữu tài khoản:
- Hạng “Limited Logisitcs” - [LOG]
- Hạng “Professional” - [PRO]
6.2. Việc thực hiện Nghiệp vụ [Production Order] (bao gồm Nghiệp Vụ [Issue for Production] và [Receipt

from Production] được kế thừa) là những nghiệp vụ không có chức năng hủy (“Cancel”) hoặc hoàn cải
(“Reverse”), do đó người dùng SAP B1 được yêu cầu phải đảm bảo xác định chính xác và đầy đủ thông tin có
liên quan của nghiệp vụ trước khi thực hiện khởi tạo (“Add”) hoặc cập nhật (“Update”) nghiệp vụ.

6.3. Việc cấu hình định khoản Bút Toán tự phát của lệnh sản xuất phân rã (như mô tả tại Điểm 5.3) là hoàn
toàn có thể thực hiện được trong Hệ Thống SAP B1. Tuy nhiên, yêu cầu thay đổi cấu hình định khoản này
phải được Giám đốc hoặc Người phụ trách SAP B1 của Trạm (bao gồm Người phụ trách hoạt động Tài Chính
- Kế Toán của Trạm) xác nhận thông tin với Quản trị viên SAP B1.

6.4. Trường hợp người dùng SAP B1 có liên quan muốn xử lý phần giá trị chênh lệch (như mô tả tại Điểm
5.2) sau khi Bút Toán tự phát của lệnh sản xuất phân rã đã được lập, trong trường hợp cần thiết, thì có thể
xem xét 01 trong 02 sự lựa chọn sau đây:

- Kết chuyển phần giá trị chênh lệch này vào chính giá trị của một (nhiều) sản phẩm được thu hồi ⇒
Người dùng SAP B1 cần tham khảo thực hiện Nghiệp Vụ [Inventory Revaluation];

- Kết chuyển phần giá trị chênh lệch này vào một định khoản tài khoản kế toán chi phí cụ thể ⇒ Người
dùng SAP B1 cần tham khảo thực hiện Nghiệp Vụ [Manual Journal Entry] có ghi nhận trường “Trans. Code”

-----***-----

--- Tài liệu này thuộc bản quyền sở hữu của CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA BÌNH ---
--- Nghiêm cấm sao chép và sử dụng ngoài phạm vi công việc của Công ty và các Đơn Vị Thành Viên dưới mọi hình thức ---


